BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA
DỰ THẢO LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
PHẦN A. THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO
1. Chương I “ Những quy định chung” 
Chương này gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, chi phối toàn bộ nội dung của Luật như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật; chính sách của Nhà nước trong hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; nội dung, trách nhiệm quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện; Cơ quan quản lý chuyên ngành; Thanh tra tần số vô tuyến điện và những hành vi bị nghiêm cấm. 
Chương này được dự thảo trên cơ sở kế thừa các quy định về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện tại các văn bản pháp luật hiện hành như Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông; Nghị định 24/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số vô tuyến điện; Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 4/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.


Hoạt động tần số vô tuyến điện trực tiếp liên quan đến sử dụng một nguồn tài nguyên, có yêu cầu quản lý chặt chẽ, có tác động đến các vấn đề như an ninh, quốc phòng, được sử dụng khá rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và có tính quốc tế cao, do vậy, cần xác định trong Luật một cơ quan quản lý chuyên ngành để làm rõ trách nhiệm quản lý, phát huy hiệu quả quản lý và phù hợp với mặt bằng pháp lý quốc tế nhất là khi Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế (nhiều nước trên thế giới, bên cạnh Bộ quản lý chuyên ngành được xác định trong Luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý độc lập về tần số vô tuyến điện cũng được quy định cụ thể trong Luật). 

Trong Chương I có một điều quy định về Thanh tra tần số vô tuyến điện, xác định vị trí của Thanh tra tần số vô tuyến điện thuộc hệ thống Thanh tra Thông tin và Truyền thông đồng thời là tổ chức thuộc Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện. 

Hiện nay, Luật Thanh tra và Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính không quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Cục nói chung. Điều này đã làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Thanh tra Cục. Trong thực tế, việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện đều phải dùng đến các phương tiện kỹ thuật. Mặt khác, do sóng vô tuyến điện truyền lan tự do trong không gian, không bị hạn chế bởi biên giới hành chính, việc vi phạm của đối tượng ở địa bàn tỉnh này sẽ ảnh hưởng đến đối tượng sử dụng tần số có thể ở địa bàn của tỉnh khác, tức là không giới hạn trong phạm vi một tỉnh, thành phố. Do vậy bên cạnh Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, việc xác định vị trí của Thanh tra tần số vô tuyến điện thuộc hệ thống thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông sẽ nâng tầm hoạt động và vai trò của Thanh tra tần số vô tuyến điện, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

2. Chương II “Quy hoạch tần số vô tuyến điện”
Chương này gồm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 12) trong đó xác định các nguyên tắc xây dựng quy hoạch tần số vô tuyến điện; xác định các loại quy hoạch; việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy hoạch; việc đền bù, giải phóng tần số vô tuyến điện. 

Dự thảo kế thừa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quy hoạch tần số vô tuyến điện (Nghị định 24/2004/NĐ-CP, Quyết định 336/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) đồng thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế của các văn bản này, như việc đền bù giải phóng băng tần khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch. 
Hiện tại, Nghị định 24/2004/NĐ-CP chỉ quy định việc đền bù giải phóng băng tần giữa các đối tượng sử dụng tần số thuộc khối dân sự với nhau. Trong thời gian qua, đã phát sinh yêu cầu giải phóng băng tần dân sự để sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, nhưng chưa có quy định về đền bù trong trường hợp này. 
Việc điều chỉnh quy hoạch, xắp xếp lại kế hoạch sử dụng tần số, băng tần cho các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện là việc làm cần thiết, được các quốc gia trên thế giới thực hiện theo từng thời kỳ nhằm đảm bảo phổ tần số được khai thác, sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho toàn thể cộng đồng. 
Khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, nhiều nước trên thế giới đã dùng ngân sách nhà nước để đền bù hoặc hỗ trợ cho người sử dụng chuyển đổi thiết bị, tần số vô tuyến điện về làm việc ở tần số mới, phù hợp với quy hoạch. Việc đền bù hoặc hỗ trợ kinh phí chuyển đổi này chỉ áp dụng đối với các giấy phép còn hạn sử dụng. Riêng trường hợp người sử dụng băng tần thuộc khối dân sự muốn lấy băng tần trước thời hạn quy định thì phải tự thoả thuận với người đang sử dụng băng tần đó. Cách làm này cũng phù hợp với thực tế của Việt Nam, cũng tương tự như việc đền bù giải phóng đất đai. 
Trong quá trình xây dựng quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, căn cứ vào thực trạng sử dụng, dự báo nhu cầu sử dụng trong tương lai, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định thời hạn, lộ trình chuyển đổi phù hợp đảm bảo khai thác hiệu quả phổ tần. Một cách làm được ưu tiên lựa chọn khi quy định lộ trình chuyển đổi đó là quy định sao cho đến thời điểm phải ngừng khai thác thì hầu hết các giấy phép đã cấp hết hạn sử dụng (khi đó hầu như không phải dùng ngân sách để đền bù). Tuy nhiên việc quy định thời hạn, lộ trình chuyển đổi này cũng cần phải tính đến việc không làm cản trở việc triển khai sử dụng các công nghệ mới, mang lại lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng.
Dự thảo Luật có một điều quy định về giải phóng tần số vô tuyến điện, trong đó xác định rõ đối tượng nào được Ngân sách Nhà nước đền bù, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi và giao cho Bộ Tài chính chủ trì xây dựng mức hỗ trợ, đền bù cụ thể.  
3. Chương III “ Quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện và tương thích điện từ”
Chương này gồm 3 điều (từ Điều 13 đến Điều 15) quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị vô tuyến điện; quản lý tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử; đảm bảo an toàn bức xạ vô tuyến điện; trách nhiệm của người kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu thiết bị.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hoá, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia; quy định các yêu cầu quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hoá đối với thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử.

4. Chương IV “Cấp phép tần số vô tuyến điện”
Chương này gồm 16 điều (từ Điều 16 đến Điều 31) quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện cấp phép, nguyên tắc cấp phép đối với ba hình thức cấp phép tần số là: cấp phép băng tần, cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, cấp phép sử dụng tần số và vị trí quỹ đạo vệ tinh; điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với các trường hợp được miễn cấp phép; xác định nguyên tắc xây dựng các mức phí tần số vô tuyến điện; đấu giá tuyển chọn quyền sử dụng tần số, băng tần số vô tuyến điện; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép. 

Điểm mới quan trọng trong chương này là:

· Bổ sung một loại giấy phép tần số vô tuyến điện đối với việc sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.

· Bổ sung quy định về đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tấn số vô tuyến điện; cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tấn số trong trường hợp việc cấp phép được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng tấn số. 

Đối với việc cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh: việc cấp phép này để xác định quyền được khai thác, sử dụng quỹ đạo vệ tinh của tổ chức, doanh nghiệp.

Để có thể khai thác quỹ đạo vệ tinh phải trải qua ba giai đoạn chính là: Đăng ký quỹ đạo với ITU, phối hợp quỹ đạo (đàm phán với các nước có liên quan để đảm bảo vệ tinh khi đưa lên quỹ đạo hoạt động theo đúng yêu cầu, đồng thời không gây nhiễu hoặc không bị nhiễu với các hệ thống vệ tinh khác) và đưa quỹ đạo vào sử dụng (hợp đồng để sản xuất và phóng vệ tinh vào quỹ đạo). Trong đó hai giai đoạn sau là hai giai đoạn phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực tài chính, nhân lực và sự phối hợp chặt chẽ của cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (theo kinh nghiệm của dự án VINASAT-1). Xu hướng hiện nay của các nước, hai giai đoạn sau này (phối hợp quỹ đạo và đưa quỹ đạo vào sử dụng) chủ yếu do doanh nghiệp trực tiếp thực hiện có sự tham gia, hỗ trợ của Nhà nước. Do vậy, đối với các quỹ đạo do doanh nghiệp trực tiếp đăng ký, phối hợp được thì nên ưu tiên cấp phép cho doanh nghiệp đó, không phân biệt là doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài. Nhiều nước hiện nay đã cho phép doanh nghiệp nước ngoài được sử dụng quỹ đạo vệ tinh mà nước đó giành được quyền khai thác. Việc làm này mang lại một nguồn thu cho Nhà nước đồng thời tạo thêm nguồn tài nguyên để triển khai chiến lược vũ trụ và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia. 

Đối với việc đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tấn số vô tuyến điện: Để từng bước thiết lập hình thức quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả phổ tần thì cần thiết bổ sung thêm các hình thức quản lý mới đối với phổ tần số vô tuyến điện, đó là phương thức đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tần số, băng tần số vô tuyến điện. Đây là hai hình thức được hầu hết các nước lựa chọn để thực hiện việc cấp phép đối với các băng tần có khả năng mang lợi nhuận cao, “cung” không đáp ứng được “cầu” như các băng tần để cung cấp dịch vụ viễn thông cho công cộng. Mỗi hình thức đều có những ưu nhược điểm riêng. Với hình thức đấu giá, Nhà nước sẽ thu được một khoản tiền lớn cho ngân sách (nếu doanh nghiệp thắng đấu giá là doanh nghiệp tư nhân hoặc nước ngoài) nhưng đồng thời cũng làm giảm vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo thực thi các chính sách để phục vụ các mục đích chính trị - xã hội. Với hình thức tuyển chọn, việc thắng tuyển của doanh nghiệp được xem xét trên nhiều yếu tố khác ngoài số tiền phải trả cho Nhà nước khi thắng tuyển. Tại châu Âu cũng chia ra hai trường phái, một trường phái lựa chọn hình thức đấu giá, trường phái khác lấy hình thức tuyển chọn làm cơ sở cho việc cấp phép tần số.

Trong Dự thảo đề xuất cả hai hình thức cấp phép mới này để có thể áp dụng được lâu dài. Tuỳ theo tình hình thực tế (thời điểm thích hợp, thị trường, năng lực tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam,..) Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần nào được đưa ra đấu giá hoặc tuyển chọn quyền sử dụng tần số sau khi xem xét tổng thể các yếu tố liên quan nhằm đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho đất nước. 
Ngoài ra, một số nội dung mới trong chương này là: 
-   Yêu cầu sử dụng chung tần số đối với trường hợp sử dụng với lưu lượng thấp hoặc lưu động trong phạm vi rộng để đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên tần số. Đây cũng là cách làm mà nhiều nước áp dụng trong trường hợp này. 
-    Cho thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện: 

Dự thảo cho phép: Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện giao thông có trang bị thiết bị vô tuyến điện, chủ đài vô tuyến điện nghiệp dư có thể cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép của mình để khai thác.

Đây là những đối tượng trong thực tế có nhiều nhu cầu cho tổ chức, cá nhân khác thuê mượn tàu biển, tàu bay hoặc đài vô tuyến điện nghiệp dư (trong đó có trang bị thiết bị vô tuyến điện) để khai thác. Việc cho phép bên thứ ba sử dụng thiết bị thông tin vô tuyến điện được cấp phép mà không yêu cầu phải xin cấp lại giấy phép sẽ đơn giản được thủ tục hành chính, tạo điều kiện linh hoạt cho người sử dụng, đồng thời vẫn bảo đảm được việc quản lý của Nhà nước trong việc sử dụng tần số của bên thứ ba. 


5. Chương V “Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại”

Chương này gồm 7 điều (từ Điều 32 đến Điều 38) quy định đối tượng và trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; các hình thức kiểm tra; thủ tục xử lý nhiễu có hại; các biện pháp cụ thể để hạn chế nhiễu có hại, nguyên tắc chung để xử lý nhiễu có hại và quy định về việc bảo vệ chức năng hoạt động của thiết bị định hướng sóng vô tuyến điện.
Nội dung chương này đã được quy định tương đối đầy đủ ở các văn bản QPPL hiện hành. Về cơ bản vẫn phù hợp với thực tiễn quản lý. 
Điểm mới của chương này là:

-    Xác định quyền và trách nhiệm của Cơ quan quản lý trong khi tiến hành điều tra nhiễu có hại (được đo đạc trực tiếp các thiết bị vô tuyến điện; nếu cần thiết có thể tạm dừng việc khai thác thiết bị để xác định nguồn nhiễu nhưng phải hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động khác thác vận hành của thiết bị). Với quy định như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc xác định chính xác, nhanh chóng nguồn nhiễu, giúp cho việc xử lý nhiễu có hiệu quả. 
-   Quy định việc bảo vệ chức năng hoạt động của thiết bị định hướng sóng vô tuyến điện.
6. Chương VI “Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh”

Chương này gồm 4 điều (từ Điều 39 đến Điều 42) được xây dựng trên cơ sở các văn bản QPPL hiện hành, trong đó xác định đối tượng cần đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của các tổ chức, cá nhân trong vấn đề này để đảm bảo quyền lợi và chủ quyền quốc gia. 
Điểm mới của chương này là việc cho phép các tổ chức được thực hiện việc phối hợp tần số quốc tế, quỹ đạo vệ tinh trực tiếp ở cấp độ giữa các nhà khai thác phù hợp với quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế. Đây là cách làm mới, theo xu hướng của các nước, Cơ quan quản lý sẽ chỉ đóng vai trò đại diện cho quốc gia thực hiện các thủ tục đăng ký với quốc tế mà không trực tiếp phối hợp về kỹ thuật với các nước, công việc này sẽ do doanh nghiệp đảm nhận. 
7. Chương VII “Quản lý và sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh”

Chương này gồm 3 điều (từ Điều 43 đến Điều 45) quy định việc phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quản lý sử dụng các băng tần được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu dùng cho mục đích quốc phòng, an ninh.
Nội dung chương này cơ bản được xây dựng dựa theo các văn bản QPPL hiện nay vẫn đáp ứng và phù hợp với yêu cầu quản lý. 

Điểm mới trong chương này là:

-    Quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc chỉ định cơ quan chuyên trách quản lý tần số thuộc Bộ để giúp Bộ trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tần số của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Quy định này nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý thống nhất việc sử dụng tần số trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phối hợp quản lý tần số giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
-   Quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu. Nội dung này được xây dựng dựa theo Quyết định số 60/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quy định này trao quyền cho các cơ quan chức năng (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) được sử dụng thiết bị gây nhiễu đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi sử dụng thiết bị gây nhiễu.
8. Chương XIII “Điều khoản thi hành”

Chương này gồm 1 điều (Điều 46) quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Luật.
PHẦN B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO

1. Tạo hành lang pháp lý cao nhất để điều chỉnh các quan hệ về quản lý và sử dụng phổ tần số vô tuyến điện.đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Với sự hội tụ về công nghệ và dịch vụ và nhu cầu kết nối mọi lúc, mọi nơi, thông tin vô tuyến điện sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. 
Dự thảo Luật tạo ra môi trường pháp lý công khai, minh bạch, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

2. Từng bước thiết lập hình thức quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến điện dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả phổ tần, thông qua các hình thức đấu giá, tuyển chọn quyền sử dụng tần số, băng tần số vô tuyến điện, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung.
3. Hoàn thiện quy định về quản lý sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh
Hiện nay, Việt Nam đã phóng thành công dự án vệ tinh viễn thông Vinasat -1, tuy nhiên chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng tần số và vị trí quĩ đạo vệ tinh. Do vậy việc xác định trong Luật Tần số VTĐ các nguyên tắc quản lý, cấp phép, trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là hết sức cần thiết, tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên quý hiếm này. 

4. Tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng tần số trong lĩnh vực an ninh quốc phòng


Để tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện giữa ba khối Quốc phòng, Công an, dân sự, Dự thảo Luật Tần số VTĐ đã giải quyết mối quan hệ này bằng một số nội dung sau:


- Xác định cơ quan đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thống nhất quản lý việc sử dụng tần số của Bộ Quốc phòng, Công an. 


- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng VTĐ, tương thích điện từ đối với các thiết bị phát sóng vô tuyến điện dùng cho mục đích an ninh, quốc phòng nhằm bảo đảm việc sử dụng tần số được hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây can nhiễu. 


Ngoài ra còn quy định trong Luật việc quản lý, sử dụng các thiết bị phá sóng gây nhiễu, xác định đối tượng được phép sử dụng thiết bị này (VD: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cơ quan quản lý tần số chuyên ngành), tránh tình trạng sử dụng tràn lan thiết bị phá sóng gây nhiễu, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
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